
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

TT nghề 

nghiệp

nghỉ hè

ATT02-K17

Sáng

Chiều

ATQ02-K17

Sáng

Chiều

ATQ03-K17

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH02-K17

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K17

(Từ ngày 23/06/2025 đến ngày 29/06/2025)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nghỉ hè

Nghỉ hè

nghỉ hè

AĐH02-K17

Sáng

Chiều

ATT03-K17

Sáng

Chiều

Chiều

TT01-K17TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nghỉ hè

nghỉ hè

nghỉ hè

ĐCN02-K17

Sáng

Chiều

ĐL02-K17

Sáng

Chiều

ĐT02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nghỉ hè

nghỉ hè

nghỉ hè

AĐL02-K17

Sáng

Chiều

AĐT02-K17

Sáng

Chiều

AĐCN02-

K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

ĐCN02-

K16LT

Sáng

Chiều

ĐL02-K17N2

Sáng

Chiều

ATĐ02-K17

Sáng

Chiều

5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC HT 

truyền lực 

và di chuyển 

ô tô (70/90)

Tiết 6-10

BD&SC HT 

truyền lực 

và di 

chuyển ô tô 

(75/90)

Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ diesel 

(30/45)

Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel (35/45)

Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel (40/45)

Tiết 6-10

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel (45/45)

Tiết 6-10

Thầy Dũng PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (70/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô 

(75/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (80/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (85/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (90/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử (EFI) 

(65/75)

Tiết 1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (70/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô 

(75/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (80/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (85/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (90/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử (EFI) 

(65/75)

Tiết 1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (70/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô 

(75/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (80/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (85/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô (90/90)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

phun xăng 

điện tử (EFI) 

(65/75)

Tiết 1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01

AOT03-K17

Sáng

Chiều

AOT04-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17

Sáng

Chiều

AOT02-K17

Sáng

Chiều

6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở

Tour TH 

thực tế

Tour TH 

thực tế

Tour TH thực 

tế

Tour TH 

thực tế

TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở TT cơ sở

AHD02-K17

Sáng

Chiều

AKS02-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17TC

Sáng

Chiều

ACB02-K17

Sáng

Chiều

7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Thi Quản trị 

tác nghiệp
9h30

304A

AQT02-K17

Sáng

Chiều

CB02-K17TC

Sáng

Chiều

AKT02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghiên cứu 

Marketing 

(50/60)

7h30-

11h40

Nghiên cứu 

Marketing 

(55/60)

7h30-11h40

Nghiên cứu 

Marketing 

(60/60)

7h30-

11h40

Cô Mai 401B Cô Mai 401B Cô Mai 401B

THI QUẢN 

TRỊ KHO 

HÀNG

8h

Quản trị 

Logistics 

(45/60)

7h30-

11h40

304A Cô Mai 401B

Quản trị 

Logistics 

(40/60)

13h-

17h10

Quản trị 

Logistics 

(50/60)

13h-

17h10

Quản trị 

Logistics 

(55/60)

13h-

17h10

Quản trị 

Logistics 

(60/60)

13h-

17h10

Cô Mai 401B Cô Mai 401B Cô Mai 401B Cô Mai 401B

Ôn tập

AD01,02-K17

Sáng

Chiều

ALG02-K17

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K17

Sáng

Chiều

9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập

Ôn tập

AD02-K17LT

Sáng

Chiều

AĐD01,02-

K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Thi hết môn
7h30-

12h20

Bệnh học 

nội (25/30)

7h30 - 

11h45

202A tòa 

2 MD
Cô Diệu

201A tòa 

2 MD

Thi TH điều 

dưỡng cơ bản

13h30-

14h30

Bệnh học 

nội (30/30)

13h00 -

17h15

202A tòa 

2 MD
Cô Diệu

201A tòa 

2 MD

AYS02-K17

Sáng

Chiều

AĐD01-

K17LT

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập Ôn tập Thi hết môn
7h20-

12h20

202 tòa 2 

MD

Thi hết môn
13h30-

17h20

202 tòa 2 

MD

Phân tích và 

lập dự án 

đầu tư 

8h-11h

QT ngân 

sách và KH 

tài chình

8h-11h
Tiếng Anh 

kinh tế 
8h-11h

Thi Tiếng 

Anh kinh tế 
8h-11h

T. Phương 303D T. Phương 303D Cô Vân 303D Cô Vân 303D

Kỹ năng 

Viết 3

(40/75)

Tiết (2- 5)

Kỹ năng 

Viết 3

(44/75)

Tiết (6- 9)
Kỹ năng Đọc  

3 (48/75)
Tiết (2-5)

Kỹ năng Nói  

 3 (24/75)
Tiết (2- 5)

Kỹ năng Viết 

3 (56/75)
Tiết (2- 5)

Kỹ năng 

Nghe 3

(20/75)

Tiết (2-5)

Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B Cô Dương 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B

Kỹ năng 

Đọc3

(44/75)

Tiết (6- 9)

Kỹ năng 

Nghe 3

(16/75)

Tiết (6- 9)

Kỹ năng Viết  

3

(48/75)

Tiết (6- 9)

Kỹ năng 

Viết 3

(52/75)

Tiết (6- 9)
Kỹ năng Viết 

3 (60/75)
Tiết (6- 9)

Kỹ năng Nói 

3 (28/75)
Tiết (6- 9)

Cô Dương 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B Cô Thơ 501B

YQT01-K17 

(CEO)

Sáng

Chiều

ITH01,02-

K17

Sáng

Chiều

Tối

ARH02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN

TT sản xuất TT sản xuất TT sản xuất TT sản xuất TT sản xuất

Thiết kế 

UX/UI 

(5/90)

Tiết (1-5)

Ý tưởng thiết 

kế

(33/45)

Tiết (1-4)

Thiết kế 

UX/UI 

(10/90)

Tiết (1-5)

Ý tưởng thiết 

kế

(38/45)

Tiết (1-5)

Ý tưởng 

thiết kế

(42/45)

Tiết (1-4)

Lab 2 Thầy Hoạt Lab 2 Lab 2 Thầy Hoạt Lab 2 Thầy Hoạt Lab 2

Phân tích 

và thiết kế 

hướng đối 

tượng

(10/60 tiết)

Tiết (6-10)

Phát triển 

ứng dụng Web

(22/75 tiết)

Tiết (6-10)

Phân tích và 

thiết kế 

hướng đối 

tượng

(15/60 tiết)

Tiết (6-10)

Phát triển 

ứng dụng 

Web

(26/75 tiết)

Tiết (6-9)

Phát triển 

ứng dụng 

Web

(31/75 tiết)

Tiết (6-10)

Cô Nghĩa Lab 1 Cô Thúy Lab 1 Cô Nghĩa Lab 1 Cô Thúy Lab 1 Cô Thúy Lab 1

YĐH01-K17

Sáng

Chiều

YTT01-K17

Sáng

Chiều

DMK01-K17

Sáng

Chiều

DOT01-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

HCB01-

K17TC

Sáng

Chiều

HCB02-

K17TC

Sáng

Chiều

HĐH01-

K17TC

Sáng

Chiều

HĐL01-

K17TC

Sáng

Chiều

YCB01-

K17TC

Sáng

Chiều

YTT01-

K17TC

Sáng

Chiều
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